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BẢN GIẢI TRÌNH
Về dự thảo Thông tư quy định về hoạt động môi giới tiền tệ thay thế Quy chế môi giới tiền tệ ban hành kèm theo Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 7/4/2004 của Ngân hàng Nhà nước

1. Sự cần thiết phải ban hành:

Quy chế môi giới tiền tệ ban hành kèm theo Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN (Quyết định số 351) đã đi vào thực hiện được 7 năm. Tuy nhiên, từ khi ban hành đến nay, vẫn chưa có một tổ chức tín dụng (TCTD) nào được cấp phép hoạt động (ngoại trừ Ngân hàng TMCP Tiên Phong được NHNN chi nhánh Hà Nội cấp phép hoạt động môi giới tiền tệ năm 2009. Tuy nhiên, đối tượng khách hàng theo giấy phép được cấp của Ngân hàng TMCP Tiên Phong lại không phù hợp với quy chế môi giới tiền tệ theo Quyết định số 351. Thực tế, từ khi được cấp phép tới nay, Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng chưa triển khai hoạt động này) cũng như chưa có một công ty môi giới tiền tệ nào được thành lập, hoạt động môi giới trên thị trường tiền tệ. Nguyên nhân của tình trạng này là do quy mô thị trường tiền tệ Việt Nam còn nhỏ, nhiều giao dịch, sản phẩm chưa thực sự phát triển, việc tăng chi phí do sử dụng hoạt động môi giới tiền tệ cũng như nhiều TCTD chưa hiểu biết đầy đủ và chưa quan tâm đến hoạt động này. Trong tương lai, khi quy mô thị trường phát triển hơn thì rất cần có một hệ thống môi giới tiền tệ chuyên nghiệp làm cầu nối, đảm bảo cho việc gặp gỡ cung cầu vốn trên thị trường tiền tệ diễn ra một cách nhanh chóng, thuận tiện.
Bên cạnh đó, hiện nay, căn cứ pháp lý để xây dựng Quy chế đã có sự thay đổi sau khi hai Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các TCTD đã được ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2011
Do đó, để có một khung pháp lý hoàn chỉnh hơn nhằm điều chỉnh hoạt động môi giới tiền tệ, đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển của thị trường, hỗ trợ các TCTD và các thành viên thị trường trong việc huy động vốn cũng như sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin và quản lý của NHNN, NHNN cần thiết phải ban hành Thông tư quy định hoạt động môi giới tiền tệ thay thế Quyết định 351.

2. Tên gọi và phạm vi điều chỉnh:

- Tên gọi: Thông tư quy định về hoạt động môi giới tiền tệ.
- Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định về:

+ Hoạt động môi giới tiền tệ của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty môi giới tiền tệ đối với khách hàng.
+ Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ đối với các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty môi giới tiền tệ.
3. Bố cục Thông tư:

Thông tư gồm 4 chương 22 điều, cụ thể:

- Chương I: Quy định chung (gồm 4 Điều). Trong đó quy định về Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Nguyên tắc môi giới; Áp dụng các điều ước và tập quán quốc tế khi có bên nước ngoài tham gia.

- Chương II: Quy định cụ thể (13 Điều), trong đó có các quy định việc cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ đối với các tổ chức xin cấp phép; Phạm vi môi giới; Quy trình môi giới; Hình thức môi giới; Hợp đồng môi giới; Phí môi giới; Giấy xác nhận môi giới; Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình môi giới.

- Chương III: Báo cáo, xử lý vi phạm, trách nhiệm của các đơn vị liên quan  (gồm 4 Điều). Trong đó quy định về: Việc chấp hành của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty môi giới tiền tệ về chế độ thông tin, báo cáo, thanh tra kiểm tra của NHNN; việc xử lý vi phạm và trách nhiệm của các đơn vị liên quan của NHNN đối với việc thi hành Thông tư này.

- Chương IV: Điều khoản thi hành (gồm 1 Điều) quy định về hiệu lực.
4. Những sửa đổi, bổ sung chính trong dự thảo Thông tư:
a) Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Dự thảo Thông tư thu hẹp phạm vi điều chỉnh từ hoạt động môi giới tiền tệ của các TCTD xuống còn hoạt động môi giới tiền tệ của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho phù hợp với quy định của Luật Các TCTD 2010, đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các công ty môi giới tiền tệ có sự tham gia góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại.
b) Đối tượng áp dụng (Điều 2)

- Dự thảo Thông tư quy định bên môi giới bao gồm các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty môi giới tiền tệ được NHNN cấp phép hoạt động môi giới tiền tệ.

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về công ty môi giới tiền tệ là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần có sự tham gia góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại nhằm mở rộng đối tượng được phép hoạt động môi giới tiền tệ, khuyến khích thành lập các công ty môi giới trên thị trường tiền tệ.
 - Dự thảo quy định khách hàng bao gồm các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tài chính khác là người cư trú và người không cư trú.

Đối với khách hàng là chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mặc dù Luật Các TCTD 2010 (Khoản 21, Điều 4 định nghĩa về môi giới tiền tệ) không quy định khách hàng là chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhưng dự thảo Thông tư vẫn đưa đối tượng này vào điều chỉnh vì căn cứ vào tình hình thực tế, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hiện đang là các thành viên có hoạt động thường xuyên và tích cực trên thị trường tiền tệ. Do đó, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn có nhu cầu sử dụng dịch vụ này.

Đối với các tổ chức kinh tế tham gia hoạt động mua bán nợ, dự thảo Thông tư không đưa đối tượng khách hàng này vào điều chỉnh là để phù hợp với quy định tại Luật Các TCTD (Khoản 21, Điều 4 định nghĩa về môi giới tiền tệ). Tuy nhiên, nếu thực hiện quy định này thì sẽ gây hạn chế về các đối tượng khách hàng là các tổ chức kinh tế tham gia hoạt động mua bán nợ trong khi quy định về mua bán nợ có quy định hoạt động môi giới tiền tệ đối với các khách hàng là tổ chức kinh tế.
Ngoài ra, các quy định hiện hành cũng chưa có định nghĩa về “tổ chức tài chính”, do đó, trong quá trình triển khai thực hiện có thể sẽ phát sinh khó khăn khi cần xác định đối tượng là tổ chức tài chính.

Vì vậy, để hoàn thiện dự thảo Thông tư, cần lấy ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, đặc biệt là Vụ Pháp chế về các vấn đề nêu trên. 
c) Nguyên tắc môi giới (Điều 3)



Để đảm bảo tính độc lập của bên môi giới, dự thảo Thông tư quy định bên môi giới  phải“Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của bên môi giới hoặc ngân hàng mại góp vốn, mua cổ phần tại bên môi giới”.


d) Cơ quan cấp Giấy phép (Điều 5)


Dự thảo Thông tư quy định Cơ quan cấp Giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ là Cơ quan TTGSNH của NHNN cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thay đổi cơ cấu tổ chức của NHNN (quy chế hiện hành là Vụ Các Ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố).

đ) Điều kiện, hồ sơ cấp Giấy phép (Điều 6, Điều 7)

- Nhằm nâng cao năng lực tài chính và uy tín của tổ chức môi giới tiền tệ, dự thảo Thông tư bổ sung thêm các điều kiện đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xin cấp phép hoạt động môi giới tiền tệ:

+ Kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin cấp phép hoạt động môi giới tiền tệ;

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian một năm đến thời điểm xin cấp phép hoạt động môi giới tiền tệ;
+ Không vi phạm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng tại thời điểm xin cấp phép hoạt động môi giới tiền tệ.

- Đồng thời, dự thảo Thông tư quy định cụ thể các điều kiện cấp phép đối với tổ chức xin cấp phép hoạt động môi giới tiền tệ không phải là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động môi giới tiền tệ, dự thảo Thông tư bổ sung quy định tổ chức xin cấp phép hoạt động môi giới tiền tệ phải có phương án môi giới tiền tệ trong 3 năm đầu trong đó nêu rõ quy trình thực hiện hoạt động môi giới tiền tệ cũng như hệ thống trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện hoạt động này. Dự thảo Thông tư bổ sung quy trình môi giới vào nội dung phương án môi giới của tổ chức xin cấp phép và yêu cầu quy trình này phải được sự thẩm định của NHNN với mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động môi giới tiền tệ của tổ chức xin cấp phép.

e) Phạm vi môi giới (Điều 10)
Dự thảo Thông tư quy định “Bên môi giới được cung cấp dịch vụ môi giới tiền tệ cho khách hàng đối với một hoặc một số nghiệp vụ sau:

1. Vay, cho vay;
2. Gử tiền của tổ chức tài chính tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
3. Mua, bán các loại giấy tờ có giá;

4. Mua, bán các khoản nợ;

5. Giao dịch ngoại hối giao ngay;

6. Giao dịch ngoại hối kỳ hạn;

7. Giao dịch hoán đổi ngoại hối, lãi suất;

8. Giao dịch quyền chọn ngoại hối;

9. Các nghiệp vụ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”.

- So với Quyết định số 351, dự thảo Thông tư không điều chỉnh hoạt động gửi tiền, nhận tiền gửi giữa các TCTD, ngân hàng nước ngoài cho phù hợp với quy định mới tại Luật Các TCTD (Điều 100, Tiết c Khoản 1 Điều 108, Khoản 3 Điều 112, Tiết b Khoản 4 Điều 117, Điều 123).

- Về phạm vi môi giới, Khoản 21 Điều 4 Luật Các TCTD định nghĩa “môi giới tiền tệ là việc làm trung gian có thu phí môi giới để thu xếp thực hiện các hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác giữa các TCTD, tổ chức tài chính khác”. Theo Khoản 12 Điều 4, hoạt động ngân hàng bao gồm nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư không điều chỉnh các hoạt động như bảo lãnh, bao thanh toán (thuộc hoạt động cấp tín dụng), cung ứng dịch vụ thanh toán… vì các hoạt động này không phát sinh nhu cầu cần môi giới và mục đích của việc ban hành Thông tư là nhằm thúc đẩy các giao dịch trên thị trường tiền tệ  giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính.
g) Hình thức môi giới (Điều 11)

Dự thảo Thông tư quy định theo hướng bên môi giới có thể lựa chọn phương thức môi giới phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của mình, tuy nhiên bên môi giới phải đảm bảo lưu lại chứng cứ rõ ràng, xác thực về các giao dịch được thực hiện giữa các bên để làm bằng chứng trong trường hợp có sự khác nhau về thông tin liên quan đến giao dịch, hoặc phát sinh tranh chấp giữa các bên.
h) Quy trình thực hiện môi giới (Điều 12)

Để tăng cường tính tự chủ của các tổ chức môi giới tiền tệ, dự thảo Thông tư quy định bên môi giới căn cứ vào đặc điểm và tình hình hoạt động của mình xây dựng quy trình môi giới, tuy nhiên quy trình này phải được nêu rõ trong phương án môi giới tiền tệ và phải được sự thẩm định của NHNN khi xem xét, cấp phép hoạt động môi giới tiền tệ.
i) Phí môi giới (Điều 13)

Dự thảo Thông tư không quy định mức phí môi giới tối đa là 0,02% giá trị giao dịch như Quyết định 351 mà quy định theo hướng bên môi giới tự xây dựng và niêm yết công khai mức phí môi giới đối với từng nghiệp vụ nhằm tăng cường tính cạnh tranh giữa các tổ chức môi giới từ đó nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tiền tệ. 

k) Giấy xác nhận môi giới (Điều 15)

Dự thảo Thông tư quy định sau mỗi giao dịch môi giới, bên môi giới phải lập giấy xác nhận môi giới với những nội dung cụ thể liên quan đến giao dịch môi giới có chữ ký của khách hàng nhằm làm căn cứ thanh toán phí môi giới cũng như xử lý các tranh chấp phát sinh giữa các bên.
l) Quyền và nghĩa vụ của Bên môi giới (Điều 16)

Dự thảo Thông tư bổ sung thêm nghĩa vụ của bên môi giới trong việc thông báo cho khách hàng về quy trình môi giới, phí môi giới cũng như các thông tin liên quan đảm bảo hoạt động môi giới được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với lợi ích của các bên.
m) Chế độ thông tin báo cáo (Điều 19)

Hiện dự thảo Thông tư không quy định chế độ báo cáo định kỳ đối với các tổ chức môi giới tiền tệ vì trên thực tế cũng chưa phát sinh hoạt động này và các thông tin về các nghiệp vụ môi giới cụ thể NHNN cũng có thể khai thác qua các cơ chế báo cáo hiện hành. Tuy nhiên, dự thảo cũng quy định rõ các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty môi giới phải thực hiện báo cáo khi có yêu cầu của NHNN.
n) Xử lý vi phạm (Điều 20)

Dự thảo Thông tư quy định “Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty môi giới tiền tệ vi phạm các quy định tại Thông tư này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật”.

o) Trách nhiệm của các đơn vị liên quan (Điều 21)

Dự thảo Thông tư bổ sung trách nhiệm của các đơn vị để đảm bảo quản lý nhà nước về hoạt động môi giới tiền tệ trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư. Các đơn vị liên quan bao gồm: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Tín dụng, Cục Công nghệ tin học ngân hàng, Vụ Tài chính kế toán và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Trên đây là một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định về hoạt động môi giới tiền tệ thay thế Quy chế môi giới tiền tệ ban hành kèm theo Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN. Về cơ bản, Thông tư được xây dựng theo hướng:
- Quy định đối tượng điều chỉnh phù hợp với quy định mới tại Luật Các TCTD năm 2010.

- Bổ sung các điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ nhằm nâng cao năng lực tài chính và đảm bảo uy tín của tổ chức thực hiện môi giới tiền tệ.

- Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các bên tham gia môi giới tiền tệ đồng thời quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn hoạt động môi giới tiền tệ. 

- Quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quản lý nhà nước về hoạt động môi giới tiền tệ.

Vụ Tín dụng rất mong nhận được ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị thuộc NHNN, các TCTD và các đơn vị khác có liên quan để dự thảo Thông tư được hoàn thiện hơn.
                                                                               VỤ TÍN DỤNG
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